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VN-Index tăng  :   6.41 điểm 

VN-Index cuối tuần này :   438.52 

VN-Index cuối tuần trước :   432.11 

Tăng/Giảm (điểm) : +6.41 (+1.48%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :     1,314,372 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   84,179,658 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

TAC 23 27.8 4.8 20.87 

BVH 59 70.5 11.5 19.49 
STB 19.5 23.1 3.6 18.46 

RAL 26.8 31.3 4.5 16.79 
VSI 7 8 1 14.29 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

SAV 16.7 13.2 -3.5 -20.96 
QCG 12.2 10.1 -2.1 -17.21 
GSP 13.6 11.3 -2.3 -16.91 
THG 10.9 9.1 -1.8 -16.51 
SC5 19.5 16.5 -3 -15.38 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

MBB 0.4 2.68 17,156,288 
STB 3.6 18.46 14,804,506 

EIB 0.3 1.75 10,379,909 
SBS 0.4 8.7 8,095,087 

SAM -0.4 -6.45 6,863,546 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

STB  28,526,750 STB  9,135,820 

HAG  12,812,620 ITA  4,690,840 

MBB  4,850,870 HPG  4,247,610 

HPG  3,821,810 PPC  3,521,580 

VSH  2,474,950 QCG  3,505,170 
 

HOSE 

 

Phiên giao dịch ngày 16/03/2012 
Thống kê VN-Index 

Ngày 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012
VN Index 428.02 429.39 433.86 441.85 438.52
Thay đổi -4.09 +1.37 +4.47 +7.99 -3.33
KLGD 74,782,927 62,675,320 64,087,884 105,701,977 113,650,181
GTGD (triệu đ) 1,150,689 916,076 986,463 1,671,334 1,847,299

Bình luận thị trường 
Thị trường tiếp tục đón nhận dòng tiền tích cực từ phía nhà đầu tư, nên nhiều mã khớp 
lệnh với giá khá tốt , lệnh cầu cũng mạnh ngay từ đầu phiên. Hàng loạt cổ phiếu tăng 
trần, thanh khoản tăng mạnh mẽ, điển hình là nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục khởi 
sắc. Hàng loạt bluechips tăng giá mạnh như MSN, BVH, FPT, VCB, EIB, HAG… giúp 
VN-index đạt mức tăng 7.81 điểm trong đợt khớp lệnh thứ nhất, tương ứng 1.77% lên 
449.66 điểm. Tuy nhiên đến 9h30’, thị trường bất ngờ hạ nhiệt, biên độ tăng thu hẹp, 
VN-Index chỉ còn tăng 4.73 điểm, tương ứng 1.07% đạt 446.58 điểm. Sự đi xuống của 
VIC, CTG, STB … Lực cầu yếu dần về cuối phiên giao dịch buổi sáng và duy trì đến 
phiên buổi chiều khiến VN-Index đảo chiều giảm giảm 3.33 điểm, tức mất 0.75% so với 
tham chiếu xuống còn 438.52 điểm lúc đóng cửa. Toàn phiên hôm nay, thanh khỏan đạt 
trên 113.65 triệu đơn vị, tương ứng với 1,847.30 tỷ đồng giá trị. Nhưng trong đó giao 
dịch thỏa thuận đã chiếm trên 8.09 triệu đơn vị, tương ứng với 200.98 tỷ đồng giá trị. 
Tính chung cả tuần qua, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM mua ròng về giá trị lẫn khối 
lượng. Cụ thể, họ mua vào 79,207,076 đơn vị trị giá 2,009.54 tỷ đồng trong khi bán ra 
61,924,911 đơn vị trị giá 1,407.13 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại muaròng tính theo khối 
lượng là 17,282,165 đơn vị và bán ròng tính theo giá trị là 602.40 tỷ đồng. 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 

 Sáng nay, giá vàng SJC niêm yết ở mức 44,28 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,4 
triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

 Giá USD tự do sáng nay tiếp tục nhích lên mức 20.830 đồng (mua vào) và 20.860 
đồng (bán ra), giá mua không đổi nhưng giá bán tăng 10 đồng so với sáng hôm qua. 

 Hôm nay, bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/TT-BTC về việc gia hạn nộp 
thuế thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập DN phải nộp quý I, II năm 2011.  

 Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan xây dựng và ban hành cơ chế điều hành quỹ bình ổn giá điện. 

 Ngày 16/3, tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam đã diễn ra lễ kí kết hợp đồng viện 
trợ không hoàn lại hơn 330,000 USD của Chính phủ Nhật Bản dành cho một số dự 
án.  
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HNX-Index tăng :    1.2 điểm 

HNX-Index cuối tuần này :    72.76 

HNX-Index cuối tuần trước :    71.56 

Tăng/Giảm (điểm) :   +1.2 (+1.67%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :       882,700 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   80,081,135 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

KKC 10.2 13 2.8 27.45 
MIM 6.9 8.7 1.8 26.09 
TAS 3.8 4.7 0.9 23.68 
DIH 12.2 14.7 2.5 20.49 
SDN 8.7 10.3 1.6 18.39 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

HPB 12.4 9.4 -3 -24.19 
PRC 10 7.6 -2.4 -24 
HTP 5.1 4.1 -1 -19.61 
QHD 6.9 5.6 -1.3 -18.84 
AMC 19.7 16 -3.7 -18.78 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
HBB -0.9 -12.68 81,640,900 
KLS 0.3 2.56 36,766,400 
PVX -0.3 -3.06 31,433,800 
VND 0.2 2.08 24,032,000 
SHB 0 0 22,249,800 

 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

NTP 9,891,300 NTP 5,533,500 
KLS 3,028,200 KLS 4,401,900 
PVS 852,900 PVX 3,932,600 
HBB 691,900 VCG 3,622,800 
PGS 590,200 PVS 2,785,900 

 

HNX 

         Phiên giao dịch ngày 16/03/2012. 
Thống kê HNX-Index 

Ngày 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012
HNX-Index 69.26 70.54 69.28 72.19 72.76
Thay đổi -2.3 +1.28 -1.26 +2.91 +0.57
KLGD 59,006,260 80,066,377 67,418,202 125,885,37 113,833,700
GTGD (triệu đ) 551,864 663,726 589,579 1,486,337 1,121,994

Bình luận thị trường 
 
Mở phiên, nhiều mã cổ phiếu trên sàn Hà Nội được giao dịch sôi động, lực cầu gia tăng 
mạnh mẽ, HNX-Index lúc 8h45’ đạt 73.55 điểm, tức tăng 1.88% (+1.36 điểm) so với tham 
chiếu. Tuy nhiên ít phút sau, lệnh cầu thưa dần, chỉ số của sàn HNX cũng chỉ tăng 0.92 
điểm, tương đương 1.27% đạt 78.11 điểm. Trong suốt phiên, sự giằng co khá mạnh giữa 
bên mua và bên bán. Dần về cuối phiên, lượng dư mua trần cũng được nhà đầu tư gom 
gần hết và lượng cung giá trần xuất hiện ở hàng loạt mã có biên độ tăng mạnh. Do đó, 
HNX-Index vẫn duy trì đà tăng điểm mặc cho sàn Hồ Chí Minh chìm sắc đỏ, cụ thể tăng 
0.57 điểm, tức khoảng 0.79% lên 72.76 điểm. Thanh khoản sàn Hà Nội phiên hôm nay đạt 
trên 113.83 triệu cổ phiếu, tương ứng với 1,121.99 tỷ đồng giá trị. Trong đó, 15.36 triệu cổ 
phiếu giao dịch thỏa thuận, tương đương 170.56 tỷ đồng. Tổng kết tuần, NĐT NN trên sàn 
Hà Nội giao dịch bán ròng về khối lượng nhưng mua ròng về giá trị. Họ bán ròng 4,591,600 
đơn vị nhưng mua ròng 106.21 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 17,828,600 
đơn vị tương đương 561.84 tỷ đồng giá trị và bán ra 22,420,200 đơn vị với trị giá 455.63 tỷ 
đồng.  
 
Nhận định thị trường 
 
Tuần qua, mặc dù thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm nhưng vẫn tồn tại sự giằng 
co mạnh mẽ giữa lực cung và lực cầu. Điều này cũng phản ánh sự lưỡng lự và thận trọng 
của nhà đầu tư trước những mốc nhạy cảm của thị trường. Do đó mà các nhà đầu tư vẫn 
chưa thực sự sẵn sàng bước vào cuộc chơi mới khi mà xu hướng thị trường còn chưa rõ 
ràng, nên thanh khoản các phiên biến động không ổn định. Theo nhận định của chúng tôi, 
tuần này chỉ số 2 sàn sẽ tiếp tục trải qua những phiên tăng giảm xen kẽ và nhiều khả năng 
tiến tới ngưỡng điểm cao hơn. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 
 
HOSE 
 

      

 

Đồ thị ngày và tuần chỉ số VN-Index 

Nến đỏ đặc khá dài đi kèm volume gia tăng so với nến trước đó hình thành sau khi chỉ số Vn-Index chạm vùng kháng cự Fibonacci Retracement 
38,2% của chu kỳ điều chỉnh vừa qua; Mức đóng cửa của nến đỏ vừa hình thành nằm trong nửa thân trên của cây nến xanh rỗng trước đó, khi kết 
hợp tín hiệu này trong bước sóng phục hồi mở rộng được xác định là tín hiệu điều chỉnh tại vùng kháng cự của chỉ số Vn-Index, kênh tăng giá ngắn 
hạn của chỉ số Vn-Index vẫn được duy trì và tín hiệu tích cực được kỳ vọng sớm quay trở lại. 

 

 
. 
 
HNX 

      

 

Đồ thị ngày và tuần chỉ số HNX-Index 

 Áp lực bán tại vùng kháng cự Fibonacci Retracement 50% của chu kỳ điều chỉnh vừa qua kết hợp với tín hiệu tích cực ngắn hạn từ các mẫu hình 
ủng hộ xu thế phục hồi của chỉ số Hnx-Index đã làm xuất hiện trên đồ thị candlestick một cây nến xanh đặc với volume duy trì ở mức tương đối so 
với nến trước đó, tín hiệu này được xác định là một nến điều chỉnh trong xu thế tăng ngắn hạn của chỉ số Hnx-Index, tín hiệu tích cực được kỳ vọng 
sẽ sớm xuất hiện trở lại trên đồ thị. 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn:CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam) 

HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SRC 204.67 HQC 0.38 

CMT 124.90 TSC 1.28 

PNC 76.03 LHG 1.41 

BVH 66.75 MHC 1.41 

KAC 66.39 DXV 1.49 

DRH 63.66 DDM 1.64 

VID 49.38 SMA 1.67 

VNI 48.37 TYA 1.81 

LGL 45.70 SHI 1.89 

SSI 44.76 TCM 1.92 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.82 TST 1.06 

SQC 126.10 VFR 1.10 

HBE 109.40 TV4 1.13 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 74.01 VC1 1.27 

HTB 57.30 SD1 1.28 

HBS 56.59 TC6 1.33 

PRC 48.11 CAP 1.47 

BHT 45.95 S64 1.49 

GBS 41.37 THT 1.49 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 16/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 
Dow Jones Ind 13,252.80 +58.66 0.44% 

S&P 500 Index 1,402.60 +8.32 0.60% 

Nasdaq Composite 3,056.37 +15.64 0.51% 

FTSE 100 5,953.99 +13.27 0.22% 

DAX Index 7,150.91 +6.46 0.09% 

Japan Nikkei 225 7,150.91 +6.46 0.09% 

HK Hang Seng 7,150.91 +6.46 0.09% 

China CSI 300 Index 2,623.52 37.97 1.47% 

Kospi Index 2,034.44 -9.32 -0.46% 

Singapore STI 3,010.68 -15.16 -0.50% 
 

   
Tin thế giới 
 

 AFP đưa tin, phát biểu ngày 15/3 khi công bố khoản cho vay mới trị giá 36.56 tỷ USD dành cho Hy Lạp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói rằng 
nền kinh tế của đất nước đang ngập trong nợ nần này dự kiến sẽ thoát khỏi suy thoái vào năm 2014. IMF dự báo kinh tế Hy Lạp sẽ tăng 
trưởng âm 4,8% trong năm nay, 0% trong năm 2013 và tăng trưởng trở lại vào năm 2014 với tỷ lệ 2,4%. 

 30 ngân hàng, bao gồm NH Quốc gia Iran sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ thanh toán của Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên NH thế giới (SWIFT) 
từ 17/3. Quyết định đưa ra ngày 15/3 của SWIFT được cho là sẽ ảnh hưởng đến ngành dầu mỏ của Iran và gây khó khăn cho người dân Iran 
khi muốn nhận tiền gửi từ người thân ở nước ngoài. 

 Ngày 15/3, Liên hợp quốc thông báo đã cập nhật một loạt nguyên tắc chỉ đạo tránh đánh thuế 2 lần trong buôn bán giữa các nước và chống 
trốn thuế của các công ty, tránh thất thoát 3,1 nghìn tỷ USD mỗi năm. Các hiệp ước tránh đánh thuế 2 lần bao gồm các thỏa thuận ngăn ngừa 
khả năng lợi tức thu nhập buôn bán và đầu tư bị đánh thuế 2 lần ở 2 nước thông qua việc phân định quyền đánh thuế thu nhập này giữa 2 
nước. 

 Trước những mối lo về nguy cơ vỡ nợ của các chính quyền địa phương, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã lên tiếng trấn an khi khẳng 
định rằng các khoản nợ công này đang được kiểm soát tốt khi chỉ tăng 300 triệu nhân dân tệ (48 triệu USD), tương đương 0,003% so với 
năm 2010. Ông cũng cho rằng, “mức độ nợ công hiện tại là trong tầm kiểm soát và an toàn với tỷ lệ nợ công/GDP ở mức khá thấp và đang 
giảm dần”.  

 Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/3 đưa tin Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim 
Nhật Thành. Đợt phóng này diễn ra trùng khớp với thời gian cách đây 3 năm (tháng 4/2009) khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa. Khi đó, 
Triều Tiên khẳng định họ chỉ phóng để thử nghiệm công nghệ vệ tinh. 
 


